
STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ
Số lao 

động

Số tháng 

nợ 
Số tiền nợ Ghi chú

1 CK0049K Hộ kinh doanh Nguyễn Minh Xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 1 13 26.313.937             

2 TK0135K Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển và Xây Dựng Phương Anh Xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 1 13 32.832.135             

3 TJ0055J Công ty CPĐT phát triển công thương Miền Trung Xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 1 68 333.084.679           

4 TM0508M Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Quang Hưng Hà Tĩnh Tiểu khu 7, TDP Hưng Lợi, Phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh 4 7 34.160.038             

5 TM0822M Công ty CP Gia Việt DCR Phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh 5 7 50.254.637             

6 TM0829M Công ty TNHH TMDV Quỳnh Chi TDP Đỗ Gỗ, Phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh 5 7 32.259.969             

7 TB0343B CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM HT Thôn Xuân Hồng 5, xã Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tỉnh 5 5 40.348.905             

8 TB0173B Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Giáo dục Nguyên Đức Phường Bắc Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 80 4 332.597.959           

9 TF0133F Công ty Cổ Phần Thủy Sản Thông Thuận Hà Tĩnh Thôn Song Long, Xã Cổ Đạm, Tỉnh Hà Tĩnh 47 8 461.889.801           

10 TA1058A Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Đăng Gia Huy Số 198, đường Quang Trung, Xóm Minh Tiến, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 2 85 378.286.054

11 3002043685DQC10 Hợp tác xã Tân Tiến Phát Xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh 2 63 694.786.264           

12 3000416437DQF43 Công ty CP xây dựng 68 Hà Tĩnh Số 267, đường Nguyễn Công Trứ, Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 3 39 361.611.911           

13 3001373472DQF42 Công ty CP tư vấn và xây dựng Phong Nhi Số 02, Đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 66 329.183.416           

14 3002142213DQG46 Công ty TNHH công nghệ số ngày đêm Hà Tĩnh Số 05, đường Lê Ninh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 42 116.967.718           

15 3002152155DQF43 Công ty CP Hiếu Dương HT Số 158, đường Nguyễn Trung Thiên, Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 23 95.582.183             

16 TA0667A Công ty TNHH MTV Tổng đại lý bảo hiểm Việt Mỹ Hà Tĩnh Số 393, đường Nguyễn Du, Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 2 71 512.807.467           

17 TA1056A Công ty TNHH Tư vấn Du học Mire số 155A, Đường Nguyễn Huy Tự, Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 3 10 48.259.538             

18 TA0487Z Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Hatech Số 68, đường Lê Hồng Phong, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 12 16.603.871             

19 TA0636Z Công ty TNHH Kiến trúc Lê Hữu Sáng Số nhà 14a, ngõ 9, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 11 29.867.599             

20 3001738758DQF42 Công ty cồ phần Đậu Gia VN Số 18, ngách 02, ngõ 77, đường Hàm Nghi, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 12 17.996.416             

21 3002128226DQQ85 Công ty cổ phần giáo dục công nghệ HKA Việt Nam Số 15a, ngách 40, ngõ 105, đường Nguyễn Phan Chánh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 10 14.954.930             

22 3002297739DQA01 Công ty TNHH DN HT Số 03, ngõ 02, đường Nguyễn Thiếp, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 3 9 41.444.219             

23 NA0007A Trường Mầm Non Ban Mai Số 43, đường Trung Tiết, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 20 10 233.430.075           

24 TA0115Z Công ty cổ phần xây dựng Thắng Lợi Số 02, ngõ 10/15 đường Nguyễn Hoành Từ, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 41 93.966.556             

25 TA0954A Công ty CP xây dựng Tuấn Minh Số 49, đường Đồng Quế, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 42 58.624.643             

26 TA1122A Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Phong Số 160, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 21 26.393.282             

27 TA0067Z Doanh nghiệp tư nhân Thành Chung Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 2 10 23.365.132             

28 TA0137A Công ty CP Tập đoàn 315 Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 8 9 107.444.192           

29 TA0449A Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phú Thịnh Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 5 9 46.216.908             

30 TA0608Z Công ty TNHH Đầu tư tài chính & Xây dựng NT Số 5, đường Lê Thiệu Huy, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh 2 9 38.189.403             

31 3002043477DQN74 Công ty cổ phần Envico Số 87, đường Lê Duẩn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 49 67.026.213             

32 3002080214DQO81 Công ty Cổ phần Cung ứng Dịch vụ số 1 Hà Tĩnh Số 07, đường Trịnh Khắc Lập, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 2 54 158.441.434           

33 3002120957DQF42 Công ty TNHH Lê Nam Hà Tĩnh Số 10, ngách 2, ngõ 377, đường Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 36 107.258.322           

34 3002195688DQO81 Công ty TNHH cây cảnh Việt Đức Số 17, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 2 54 142.637.153           

35 3002240637DQM68 Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ thương mại Tuấn Thành Số 160, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 1 36 215.612.177           
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36 3000280296DQE36 Công ty Cp xây dựng và thương mại Thành An Nhà ông Nguyễn Xuân Vinh, Xóm 17, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh 1 23 27.212.745             

37 3000709105DQN71 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 575 Xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh 1 22 52.656.403             

38 3001788406DQC11 Công ty cổ phần Hoàng Dương HQ Thôn Đông Trung, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh 2 22 52.280.289             

39 3002277281DQO79 Công ty TNHH Du lịch và Tư vấn du học Thái Bình Số 06, ngõ 40, đường Đặng Văn Bá, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh 1 22 62.694.325             

40 3001315047DQF42 Công ty CP Thiên Long Số 78, đường Huy Cận, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh 3 25 153.490.556           
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